
UBND XÃ NA SANG 
         

TRƯỜNG PTDTBT THCS SA LÔNG 
         

DANH SÁCH HỌC SINH  ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ 

Trường: PTDTBT THCS Sa Lông 

             

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Tiền ăn 
được hỗ 

trợ/tháng 

Tiền ở  
được hỗ 

trợ/tháng 

Gạo được 
 hỗ trợ/ 

tháng (kg) 

Số 
tháng 

Tổng số tiền ăn 
được hỗ trợ/năm 

Tổng số 
tiền ở 

được hỗ 
trợ/năm 

Tổng số 
gạo được 
hỗ trợ/ 

năm (kg) 

Ghi chú 
(HS được 

hỗ trợ theo 
QĐ 43 thì 
ghi số 1) Ngày Tháng Năm 

1 Hồ Thị Mĩ Duyên 7 4 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

2 Sình Thanh Hải 10 3 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

3 Lò Cháng Hở 12 11 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

4 Thào Thị Liên 10 4 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

5 Hồ Thị Quỳnh Ly 16 10 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

6 Chớ Tuyết Mai 19 8 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

7 Chớ Đông Nhi 30 4 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

8 Hồ Văn Phúc 8 5 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

9 Sùng Thị Thiên Chi 20 8 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 



10 Bùi Ánh Sao 31 1 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

11 Vừ Thị Sêng 29 12 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

12 Hồ Văn Thạch 31 1 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

13 Sần Dìn Theo 22 12 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

14 Chớ Thị Thu 9 2 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

15 Sần Diêu Trận 14 6 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

16 Hồ Thị Vũ 19 9 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

17 Giàng A Phi 20 2 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

18 Hồ Thị Ía 8 11 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

19 Hồ A Như 3 10 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

20 Lý Bình Phong 5 10 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

21 Lý Thị Phương 18 6 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

22 Sần Uôn Sài 24 5 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

23 Hoàng Sấn 1 1 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

24 Kháng A Sình 27 6 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

25 Vừ Trung Sơn 4 7 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

26 Hồ Xuân Tiền 15 8 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   



27 Sần Chẩm Thàng 11 8 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

28 Lý A Việt 18 4 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

29 Hồ A Bình 18 12 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

30 Giàng A Cung 22 11 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

31 Hờ Mạnh Cường 2 4 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

32 Hồ A Đông 14 4 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

33 Lý Thị Ngân Hàng 30 10 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

34 Sình Việt Long 26 6 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

35 Ngải Dìn Ngải 30 10 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

36 Sần Diên Ngải 1 8 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

37 Kháng A Phúc 18 4 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

38 Hồ Thị Phương 8 11 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

39 Kháng Thị Phượng 22 10 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

40 Hồ Thị Sinh 31 8 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

41 Hồ Xuân Thanh 10 2 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

42 Lý Thành Đông 7 12 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

43 Hồ Thị Lên 28 8 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 



44 Tống Chần Lỷ 12 7 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

45 Sần Chận Lồng 3 5 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

46 Hồ Thị Nàng 25 8 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

47 Hồ Thị Nga 21 2 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

48 Hồ A Nính 11 3 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

49 Hồ Thị Siêu 15 11 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

50 Lò Mù Sớn 24 3 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

51 Hồ Đức Tình 1 8 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

52 Kháng Minh Thuận 3 2 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

53 Hồ A Việt 29 7 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

54 Sần Phỏng Xiếu 24 1 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

55 Kháng Thị Ý 9 11 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

56 Thào A Quân 8 9 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

57 Thào Thị Sia 7 7 2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

58 Vừ Quốc Mạnh 15 03 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

59 Hồ Băng Diệu Nhi 03 01 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

60 Si Quốc Ninh 30 11 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   



61 Hồ Thị Cá 10 11 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

62 Chớ Thị Nhu 22 02 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

63 Sần Diên Phấn 22 01 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

64 Vừ A Minh 02 11 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

65 Ly Tiếu Ngải 29 04 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

66 Thàn Dùng Ngải 18 05 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

67 Hồ Nguyễn Huy Tưởng 24 11 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

68 Hồ Thị Phi 06 10 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

69 Sình A Đông 15 11 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

70 Hồ A Dương 25 01 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

71 Lý Hải Dương 06 08 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

72 Hồ Đức Cường 03 01 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

73 Tông Chẩn Si 10 12 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

74 Hồ A Sơn 13 08 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

75 Kháng Thị Sùng 01 07 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

76 Vàng Chính Tề 25 03 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

77 Giàng Thị Phương Vy 20 11 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   



78 Hồ Bình Yên 28 06 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

79 Vàng Thị Vi Yến 26 11 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

80 Thàn Gia Bảo 17 05 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

81 Sần Ngải Dìn 21 05 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

82 Lý Thị Vàng Giang 21 03 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

83 Hồ Hoàn Huy 20 04 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

84 Lý Thị Cáng La 08 10 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

85 Cháng Công Ty 11 08 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

86 Hồ Thị Thơm 23 07 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

87 Hồ A Trường 13 03 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

88 Hồ Thị Vu 17 05 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

89 Ngải Dìn Cứu 10 02 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

90 Thào Thị Gống 16 11 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

91 Sần Theo Lỷ 12 02 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

92 Kháng A Tành 01 06 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

93 Hồ A Thi 03 03 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

94 Lầu Thị Xuân Anh 12 07 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 



95 Giàng A Hải 13 09 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

96 Lầu Thị Hoa 05 07 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

97 Hờ A Hoàn 19 03 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

98 Chớ Thị Nhi 10 01 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

99 Hồ A Phòng 08 05 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

100 Sần Minh Phúc 09 10 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

101 Sình A Quý 10 07 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

102 Hồ Hoàng Sơn 30 05 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

103 Sần Chân Tân 04 09 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

104 Hờ A Thắng 24 09 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

105 Hồ Thị Vân 01 11 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

106 Hồ Xuân Vĩ 21 02 2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

107 Vừ Đông Chí 08 05 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

108 Hồ Thị Thu Hương 02 01 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

109 Hồ Thị Hạng 15 02 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

110 Hồ Trung Hoàng 14 11 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

111 Hồ Thị Hoa 07 05 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   



112 Chớ Chí Huy 21 10 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

113 Sình Thị Liên 12 12 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

114 Hồ A Long 21 04 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

115 Hờ Thế Long 13 02 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

116 Hồ A Minh 16 06 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

117 Hờ Thị Mị 23 11 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

118 Sần Dìn Như 09 03 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

119 Hoàng Diên Séng 04 02 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

120 Hồ Quốc Sĩ 22 06 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

121 Hồ Thị Sua 20 01 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

122 Sần Ngải Sín 09 11 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

123 Hồ A Tình 25 05 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

124 Kháng Thị Tâm 09 01 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

125 Lầu A Việt 03 09 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

126 Tráng Chi Won 23 10 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

127 Tráng Thị Bào 13 11 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

128 Lý Thị Chanh 14 12 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   



129 Hồ Thị Chứ 26 11 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

130 Sình Thị Dung 21 10 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

131 Kháng Hải Dương 17 03 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

132 Thàn Theo Hóa 11 02 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

133 Sần Ngải Lài 09 05 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

134 Hồ Đức Lâm 05 05 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

135 Hồ Thị Mỷ 15 06 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

136 Hồ A Quý 10 12 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

137 Hồ A Quý 18 04 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

138 Lý Thị Sài 04 11 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

139 Hoàng Thiền Sấn 04 02 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

140 Sình Giang Sơn 20 01 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

141 Hồ Văn Thưởng 13 05 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

142 Hồ A Tích 29 10 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

143 Giàng Đức Trường 13 10 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

144 Lý Thông Binh 11 04 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

145 Vừ Thị May 17 06 2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   



146 Hạng Thị Vân Anh 20 03 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

147 Thào Thị Dùa 10 05 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

148 Hồ Huy Hải Đăng 07 04 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

149 Vừ Thị Thu Hằng 07 06 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

150 Chớ Thị Hòa 06 04 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

151 Hồ Thị Hòa 09 08 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

152 Sần Thiền Sắng 29 10 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

153 Ly Téo Sỉn 13 03 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

154 Lý Thu Thảo 11 12 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

155 Thàn Điền Theo 04 08 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

156 Sần Tải Tỉ 24 02 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

157 Hồ Thị Nương 16 04 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

158 Lý Chi U 13 12 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

159 Vừ Thị Sinh 27 11 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

160 Cháng Thị Thu Thủy 17 10 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

161 Lý Thị Vân 14 04 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

162 Hồ Thị Ơn Tri 05 07 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   



163 Thào Thị Ong 26 07 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

164 Hờ A Biên 12 09 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

165 Ngải Lỷ Cứu 04 01 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

166 Tông Chính Cíu 17 10 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

167 Sình A Dương 05 01 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

168 Lý Thị Dụa 06 09 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

169 Hồ Thị Hà Giang 20 11 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

170 Lý Anh Hai 02 06 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

171 Hồ Thị Hương Hoa 27 11 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

172 Vừ Thị Hoa 06 02 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

173 Giàng A Hùng 16 03 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

174 Hồ A Khu 23 10 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

175 Sần Dìn Lỷ 27 05 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

176 Chớ Thị Nữ 23 03 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

177 Hờ A Phong 08 06 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

178 Hồ Thành Phố 16 06 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

179 Kháng A Sơn 19 06 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 



180 Kháng Thị Tâm 06 03 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

181 Lý A Thiên 02 04 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

182 Sần Vu Thồng 20 11 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

183 Sình Thị Uyên Trang 07 09 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

184 Thào Thị Đớ 08 11 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

185 Kháng Ngọc Uyên 26 09 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

186 Bùi Thanh Hùng 23 10 2010 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

187 Lầu A Ca 30 07 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

188 Hờ A Cáng 29 03 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

189 Lý Sao Chang 28 05 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

190 Kháng Kim Cương 21 06 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

191 Hồ A Mông 21 08 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

192 Sình Si Mông 13 04 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

193 Hồ Thị Mai Như 01 05 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

194 Lý Thái Quan 22 05 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

195 Hồ Thị Tàng 23 11 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

196 Hồ A Thanh 04 05 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 



197 Vừ A Thủy 27 08 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

198 Hồ Thị Tinh 13 09 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

199 Sần Ngải Trận 05 10 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

200 Lầu Hồng Vương 10 05 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

201 Cháng Mạnh Quân 07 08 2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 1 

202 Ly Seo Quỳnh 11 09 2010 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135   

  Tổng cộng       189.072.000 0 3.030 1818 1.701.648.000 0 27.270   

 Sa Lông, ngày 12 tháng 09 năm 2025 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu) 

 

Trần Mạnh Tư 
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